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Pp DAVI Clonafos Blister size: 40 x 102 (mm)
Box size: 106 x 43 x 57 (mm)

10 blisters x 10 tablets     5BO-Y-FE
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Clonafos
Propylthiouracil 50 mg 

 

 

GMP-WHO

*_. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. SốlêSX :

Ngày SX :
«__THÀNH PHẨN: MỗI viên nón chửa: Hạn đùng :

PtopyRthiouraell.... oti <....
Tá được vừa đủ .. = "— SĐK
 

«__ CHỈĐỊNH/LIỀU DÙNG / CÁCH DÙNG / CHỐNG CHỈ
ĐỊNH / THẬN TRỌNG: Xin đọc tờ hướng dẫn sử đụng [BEWNTHHTAYTREEM, |

* BAO QUAN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng,nhiệt độ
không quá 30C Sản xuất tại: ì

CTY TNHH DP ĐẠT VI PHÚ
C⁄IÌ Lò M7A-CM, Đường D17, Khu CN Mỹ.

*__ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn nhà sản xuất (854) Phuée, Tinh Binh Duong, Viet Nam
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Box size: 106 x 43 x 57 (mm)
Blister size: 40 x 102 (mm)

10 blisters x 10 tablets
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Pee kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến thầy thuốc.
Chỉ dàng thuốc này theo sựkế đơn của thấy thuốc.

CLONAFOS
(Viên nén Propylthiouracil 50 mg)

THANH PHAN
Mỗi vién nén chira

Propylthiouracil SO mg

Ta duge. Cellulose vi tinh thé, Lactoye, Natri Starch Glycolat, Silicon dioxyd, Magnesi Stearat, mute tinh khiết vừu đụ ƒ VIÊH.

Đặc tính được lực học:

Propylthiouracil (PTU) Ja dan chat cua thiouré, mot thuốc khang giáp. Thuốcức chế tổng hợp hormongiápbằng cách ngăn căn iod gin Vịvo phantyrosylcua 1
thyroglobulin, Thuốc cũng ức chế sự ghép đôi các góc iodotyrosylnay dé tao nén iodothyronin. Ngoaiuc che‘tong hgp hormon, thuoc cũng ứcche qua trinh 1
khử iod của T4 (thyroxin) thành T3 (tri-iodothyronin)ở ngoai vì. Thuốc khôngức chẻ tác dụng của hormon giáp sẵn có trong tuyển giáp hoặc tuần hoản hoặc {
hormon giap ngoai sinh đưa vào cơ thẻ

Đặc tính dược động học:

Hap thi

Propylthiouracil được hap thu nhanh vả để dang qua đường tiêu hỏa (khoảng 75%) sau khi wong. Nong d6 dinh trong huyet tuong khoang 6 - 9
microganvml, dien ra trong vong | - 1,5 gid sau lieu duy nhất 200- 400mg. Nông đỏ thuốc trong huyết tương có vẻ không tương ứng với tac dung,điều

trị

Phản bỏ

Mặc dù chưa xác định đẩy đủ đặc tính phân bố propylthiouracil trong mô vả dịch cơ thẻ nhưng hình như thuỏc tập trung chủ yêu trong tuyên giáp.

Thai trừ

Nửa đời thải trừ của propyÏthiouracil nói chung khoảng | - 2 giờ.

Mặc dủ chưa xác định đâyđủ chuyên hóa chính xác của propylthiouracil, thuốc chuyển hóa nhanh thành chất liền hợpglucuronid và chất chuyên hỏa
thử yếuk Vi vay can uống thuốc thưởng xuyên đẻ duy trì tác dụng khang tuyển giáp Thuốc vả các chất chuyên hoa bải tiết trong nước tiểu, với
khoảng 35% liễu được bải tiết trong vòng 24 giờ

 

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị tăng năng tuyển giáp đẻ chuẩn bị phẫu thuật hoặc điều trị iod phỏng xa vả xử trí cơn nhiểm độc giáp

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: uZ

Các bệnh vẻ máu năng cótrước (thí dự mắt bach câu hat, thiêu máu bất sản...). Viêm gan

Mẫn cảm voi propylthiouracil hoặc với bắt cứ thành phẫn nảo của thuốc.

LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

Phải theo đöi chit ché người bệnh đang dùng. propylthiouractl vẻ chứng mắt bạch cau hạt và hưởng dẫn người bẻnh phải di khám ngay nẻu thấy có
những hiệu hoặc triều chung ve nhiềm khuẩn, như viêm họng, phát ban ở da, sốt, rét run, nhức đâu, hoặc tỉnh trạng bứt rứt khỏ chịu toàn
thân Đ ẻu đặc biết quan trong la phai theo dai can thản những dấu hiệu vả triệu chứng nảy trong giai đoạn dau dùng propylthiouracil, nều xảy ra mắt
bạch cầu hạt do propylthiouracil (thưởng trong 2 - 3 thang dau điều trị)

  

Cũng có thẻ xảy ra giảm bạch câu, giảm lượng, tiểu câu, và/hoặc thiểu máu không tái tạo (giảm toản thé huyet cau).Phải đêm bạch cau va làm
công thức bạch cấu cho những người bệnh sot hoặc viêm họng, hoặc cỏ những, dau hiểu khác của bệnh khi đang dủng thuốc

Vì nguy cơ mắt bạch cầu hạt tăng lên theo tuổi, một số nhà lâm sảng khuyên dùng thuốc thận trọng cho người bệnh trên 40 tuổi

Phải dủng propylthiouracil hết sức thân trọng ở người bềnh đang dủng những. thuốc khác đã biết lã có khả năng gây mat bach cau hat

Vi propylthiouracil cỏ thể gây giảm prothrombin - huyết vả chảy máu, phải theo dõi thời gian prothrombin trong khi điều trị với thuốc, đặc biét trước khi phẫu
thuật.

Doi với người bệnh có triều chứng gợi ý rỏi loan chức năng gan (ví dụ, chản ăn, ngửa, đau ở ha sườn phải), có thẻ cỏ những phản ứng gân gây tử vong. Di
(tuy hiểm gặp) ở những người bẻnh dùng propylthiouracil

2 :
Để xa tầm tay trẻ em.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VẢ CHO CON BÚ:

Thời kỳ mang thai

Propylthiouracil qua nhau thai, có thể gây độc cho thai (bướu giáp và suy giáp cho thai). Nếu phải dung thudc, cẩn điều chỉnh liều cắn thận, đủ nhưng
không quả cao. :

Vi rồi loạn chức năng tuyển giáp giảm xuông ở nhiều phụ nữ khi thai nghén tiên triển, có thể giảm liễu, và ở một số người bẻnh, cỏ thẻ ngửng. dùng”
propylthiouracil 22 hoặc 3tuần trước khi đẻ Neu dùng propylthiouracil trong thơi kỳ mang thai hoäc nẻu có thai trong khi đang dùng thuốc, phải bảo cho.»

)

 

người bệnh biết về mỗi nguy cơ tiểm tảng lỏi với thai $

“Thời kỳ cho con bú ww

Propylthiouracil phân bổ vào sửa. Vĩ cỏ khả năng gây tác dụng không mong muôn nghiém trong cho tré nho ba me, nén propylthiouracil bj chẳng chỉ

định đối với người cho con bú

TAC DONG TREN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC:

Thuốc có thể gây nhức đầu, chỏng mặt, buôn ngủ... có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vẫn hảnh mảy mỏc. Nền thản trọng khỉ sử đụng.

TAC DUNG KHONG MONG MUON

Tỷ lệ HN do Tinng tương đ |; 5% người bệnh giảm bạchcầu Mat bach cau hat la ADR hiém gap va nghiém trong, nhất thường, XâY
A thang điều trị ADRvề gan hiểm gắp, thưởng hỏi phục sau khỉ ngừng thuốc, nhưng, viém gan

ảy ra ở một số it người bệnh. Điều trị kẻo dải với propylthiouracil cóthể gây suy giáp.

    

 

   

 

Tincong gap, ADR> 1-00

Huyết học: Giảm bạch cả

Da:oanmay Sy ngửa,

PHO CUC TRUONG



@

Khác: Viêm động mạch.
‘

it yap, 11000<ADR~ 1-100

Huyét hoc: Mat bach cầu hạt

Than kinh trung ương: Nhức đầu, ngủ ga, chong mat, sốt do thuốc,

Tim mach: Pha, viêm mạch da

Da: Rụng tóc lông, nhiễm sắc tô da.

Tiêu hỏa: Buốn nôn, nôn, đau thượng vị, bệnh tuyên nước bọt

Than kinh - cơ và xương: Dị cảm, viêm dây thắn kinh

Gan: Vang da, viém gan.

Hiểm gặp, AI2R= 1/1000

Huyết học: Giảm bach cau hat, giảm tiểu cầu, thiểu máu không tải tạo, giảm prothrombin - huyết và chảy máu

Gan: Phản ứng gan nghiêm trọng,

Hồ hấp: Viêm phổi kê

Thận: Viêm thân

Khác: Bệnh hạch bạch huyết, hội chứng, ying lupus, viém da co, ban do not

Hưởng dẫn cách xi tri ADR

Neumatbachcầu hat, thiểu mau không tải tạo (giảm toàn thể huyết cẩu), viêm gan, sot, hod viêm đa trỏc phải ngừng propylthiouracil và bắt đầu áp

dụng liệu pháp hỗ trợ vả chữa triệu chứng thịch hợp.

Dùng yếu tổ kích thích quan thé bach cau hat người tái tổ hợp có thể thúc đầy nhanh sự hồi phục khỏi chứng, mắt bạch cầu hạt.

Phải ngừng propylthiouracil ngay nễu cỏ bằng chửng lâm sảng quan trong về chức năng gan không bình thường (ví dụ, nồng độ transaminase trong, huyết

thanh vượt quả 3 lẫn giới hạn trên của mức binh thường)

Ban xuất huyết, mày đay, ban sản thường tự khỏi mã không phải ngừng thuốc, nhưng đôi khi cần phải dùng thuốc kháng hìstamin hoặc thay thuốc khác, vì

mẫn cảm chéo không phỏ biến.

Phải theo đối đều đăn chức năng tuyển giáp ở người bệnh đang dùng propylthiouracil. Khi thấy bằng chứng lâm sảng tăng năng tuyển giáp thuyền giảm,

và nông độ thyrotropin (hormon kich thích tuyến giap, TSH) ting trong, huyết thanh cần phải dùng. liễu duy trí propylthiouracil thấp hơn.

Điều trị kẻo dải với propylthiouracil có thể gây giảm năng tuyển giáp. Cần giảm Hiểu khi cỏ những đấu hiểu đầu tiên giảm năng. tuyển giáp, nẻu những,

dau higu nay tiền triển năng, có thẻ dùng hormon tuyển giáp đẻ làm sớm hồi phục. Cỏ thể cho một liều đẩy đủ levothyroxin  

Thang bao cho thay thuốc các tác dụng không mong: muốn gặp phải kh sửđụng thuốc

LIEU DUNG - CACH DUNG:

Propylthiouracil ding udng; ligu hàng ngày thường chia đều thành 3 liễu nhỏ uống cách nhau khoảng § giờ. Trong một số trường hợp khi cẩn liễu hàng

ngày lớn hon 300 mg, có thể uông với khoảng cach gan hon (vi du, cach 4 hoặc 6 gid | lan),

Diéu tr] tang nang Wye

 

giáp ở người lớn

Liễu ban đầu thường đúng cho người lớn là 300 - 450 mg, chia thành liễu nhỏ uống cách nhau 8 giờ; đổi khi nạ ời bệnh có tăng nẵng tuyên giáp nẵng

và/hoäc bướu giáp rất lớn có thể cần dùng liều ban đầu 600 - 1200 mụ mỗi ngày. Nói chung, khi hoàn toàn kiểm soát được triều chứng, thi tiếp tụcđiều

trị với liễu bạn đầu trong khoảng 2 thắng.

   

Phải hiệu chỉnh cần thân liều tiếp sau, tủy theo dung nạp và dap ung điều trì của người bệnh Liễu duy trì đôi với người lớn thay đổi, thường xẻ dịch tử

một phần ba đến hai phan ba liễu ban đầu. Liễu duy trì thưởng dùng đổi với người lớa là 100 - 1§0 mự mỗi ngây, chia thanh liều nho uống cách nhau 8

- 12 giờ

Điều trị cơn nhiềm độc giáp ở người lớn

Liễu propylthiouracil thường dùng lả 200 mẹ, cử 4 - 6 giờ uỗng một lần trong ngày thứ nhất; khi hoàn toản kiểm soát được triệu chứng. iam dan toi

liễu duy trì thường dùng.

 

Điều trị tăng nẵng tuyển giáp ở trẻ em

Liễu ban đầu thường đúng là 5 - 7 mg/ky/ngay, chia thanh những liễu nhỏ, uông cách nhau 8 giờ, hoặc 50 - 150 mụ mỗi ngày ở trẻ em 6 - 10 tuổi, và

150 - 300 mg hoặc 150 mự/mỶ mỗi ngày cho trẻ em 10 tuổi hoặc lớn hơn

Liễu duy trì cho trẻ em: 1/3 đến 2/3 của liểu ban đầu, chia thành liễu nhỏ uỗng cách nhau8 - 12 gio

Để điều trị tăng năng tuyển giáp ở trẻ sơ sinh, liều khuyên dùng là 5 - l0 mự/kw mỗi ngày

Người cao tuổi. Nền dùng liều thập hơn, liễu đẫu tiên: 150 - 300 mự/ngày

Liễu khi suy thận

Độ thanh thải creatinin: 10 - 50ml/phút Liễu bằng 75% liều thường dùng

Độ thanh thải creatinin dưới 10 ml/phủt Liễu bằng 50% liễu thường dùng.

TƯƠNG TÁC THUỐC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

Propylthiouracil co thé gây giảm prothrombin - huyết và như vẫy có thể làm tăng tác dụng của thuốc chỗng đông

QUÁ LIÊU VA XỬ TRÍ:

Biêu hiện

Nởi chung dùng quả liễupropylthiouracil có thé gây tăng nhiêu ADR thường gắp như: Buồn nỏn, nôn, đau thương vÌ. nhức đầu, sốt, đau khớp, ngửa,

phủ vả giảm toản thể huyết cầu. Mắt bạch câu hạt là ADR nghiém trong, nhất do qua liu propylthiouracil. Ciing xay ra viém da troc va viém gan.

Điều trị

  

Điễu trị quả liễu propylthiouracil thường là điều trị triệu chứng và hồ trợ. Khi quả liều cắp tính, cần gây nôn hoặc rửa da dày. Nếu người bệnh hôn mề, có cơn

động kinh hoặc mắt phản xạ nôn, cỏ thể rửa da đây và đặt ông nội khi quản có bỏng bơm phông. để tránh hít phải chất nôn.

Tiến hành liệu pháp thích hợp, cỏ thể bao gốm thuốc chống nhiễm khuẩn vả truyền máu tươi toàn bộ nếu phát triển suy tủy. Nếu cỏviém gan: Cẩn có

chế đỏ nghỉ ngơi ăn uông thích hợp. Cũng có thể dùng thuốc giảm đau, thuốc an than va truyền dịch tỉnh mạch để điều tri qua tiểu propylthiouracil.

ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vi x 10 viễn

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ảnh sảng, nhiệt đô không quả 30°C

TIEU CHUAN CHAT LUQNG: Ticu chuan nha sin xuat

HAN DUNG: 36 thing kể tử ngây sản xuất

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH DP DAT VI PHU

(DAVI PHARM CO., LTD)

Lô M7A-CN, Đường DI7, Khu CN Mỹ Phước, Tinh Binh Dương, Việt Nam

Tel; 0650-3567689 Fax: 0650-3567688
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